
Ngành: Quản lý công nghiệp

Mã ngành: 6510303

Lý thuyết

Thực hành/ thực 

tập/thí nghiệm/bài 

tập/thảo luận

Thi/Kiểm tra

30 630 236 351 43

5 90 50 30 10

M1109004 Chính trị 1 2.5 45 25 15 5

M1109004 Chính trị 2 2.5 45 25 15 5

2 45 11 30 4

1107005 Pháp luật đại cương 2 45 11 30 4

9 180 75 90 15

M1105001 Anh văn căn bản 1 3 60 25 30 5

M1105002 Anh văn căn bản 2 3 60 25 30 5

1105003 Anh văn căn bản 3 3 60 25 30 5

3 60 25 30 5

1101030 Tin học đại cương 3 60 25 30 5

3 90 0 81 9

1106007 Giáo dục thể chất 1 1 30 0 27 3

1106008 Giáo dục thể chất 2 1 30 0 27 3

1106009 Giáo dục thể chất 3 1 30 0 27 3

8 165 75 90 0

1109001 Giáo dục quốc phòng - an ninh (Học phần 1) 3 45 45 0

1109002 Giáo dục quốc phòng - an ninh (Học phần 2) 2 30 30 0

1109003 Giáo dục quốc phòng - an ninh (Học phần 3) 3 90 0 90

66 1470 535 835 100

18 345 159 150 36

M1106003 Toán ứng dụng 3 60 25 30 5

M1106002 Lý thuyết xác suất và thống kê tóan 2 45 11 30 4

M1107006 Kỹ năng giao tiếp và Văn hóa doanh nghiệp 2 45 11 30 4

1102152 Kỹ thuật điện 2 30 25 5

M1104006 Marketing căn bản 2 45 11 30 4

M1104007 Nguyên lý kế toán 2 45 11 30 4

1104004 Quản trị học 3 45 40 5

1103124 An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp 2 30 25 5

48 1125 376 685 64

1104013 Quản trị nhân sự 3 60 25 30 5

1104014 Quản trị tài chính 3 60 25 30 5

1104056 Kế toán quản trị chi phí 2 30 26 4

Giáo dục quốc phòng - An ninh

Thời gian học tập (giờ)

II.2.Môn học chuyên môn

Ngoại ngữ

Tin học

II. 1. Môn cơ sở

Tổng số

Trong đó

Số tín chỉ

II. Các môn học chuyên môn

Pháp luật

Tên học phần

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BC CÔNG NGHỆ & QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO - KHÓA 20

I. Các môn chung 

Chính trị

Mã môn 

học

Giáo dục thể chất



M1103154 Quản lý sản xuất 1 3 45 40 5

M1103155 Quản lý sản xuất 2 3 45 40 5

M1103156 Quản lý công nghệ 3 45 40 5

M1103164 Đồ án QLCN 2 45 15 25 5

1103157 Quản lý vật tư và tồn kho 3 60 25 30 5

1104009 Quản trị chất lượng 2 30 25 5

1104018 Quản trị chiến lược 3 45 40 5

1103160 Tiếp thị công nghiệp 3 60 25 30 5

1103162 Kỹ thuật ra quyết định trong QLCN 3 60 25 30 5

1103168 Phương pháp định lượng trong quản lý +BTL 3 60 25 30 5

1102036 Thực tập Điện cơ bản 2 60 60

M1103159 Máy tính trong công nghiệp 2 60 60

1103171 Thực tập doanh nghiệp (QLCN) 3 135 135

M1103166 Thực tâp tốt nghiệp (QLCN) 5 225 225

TỔNG CỘNG 96 2100 771 1186 143


